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1 TA20 1554030003 Ngô Thị Bảo An 26/09/1993 Nữ Bình Thuận 185 200 385 Hỏng ĐH

2 TA01 1451010001 Đinh Quốc Anh 20/07/1996 Nam Bình Thuận 210 190 400 Đạt ĐH

3 TA21 1550103073 Đặng Thị Thúy Diễm 06/03/1997 Nữ Bình Thuận 205 210 415 Đạt ĐH

4 TA22 1454020004 Nguyễn Trần Mỹ Duyên 07/08/1996 Nữ Bình Thuận 215 255 470 Đạt ĐH

5 TA02 1451010004 Cao Đình Minh Đạt 30/10/1996 Nam Bình Thuận 165 175 340 Hỏng ĐH

6 TA03 1454020047 Trần Thị Hà 00/00/1996 Nữ Bình Thuận 185 190 375 Hỏng ĐH

7 TA04 1654010051 Hoàng Thị Hà 07/08/1991 Nữ Thanh Hóa 220 210 430 Đạt ĐH

8 TA05 1451010012 Nguyễn Ngọc Hào 26/09/1996 Nam Bình Thuận 170 145 315 Hỏng ĐH

9 TA06 1454020008 Trần Thị Mỹ Hiền 00/00/1996 Nữ Bình Thuận 200 205 405 Đạt ĐH

10 TA07 1550103084 Huỳnh Thiện Hiếu 12/08/1997 Nam Bình Thuận 205 240 445 Đạt ĐH

11 TA08 1450103041 Nguyễn Thị Trung Hiếu 04/11/1996 Nữ Bình Thuận 150 210 360 Hỏng ĐH

12 TA09 1454020009 Nguyễn Thị Hoa 23/12/1996 Nữ Bình Thuận 150 185 335 Hỏng ĐH

13 TA10 1354010037 Nguyễn Trung Huấn 07/12/1995 Nam Bình Thuận 175 230 405 Đạt ĐH

14 TA11 1454030007 Đinh Việt Hưng 27/04/1996 Nam Bình Thuận 165 190 355 Hỏng ĐH
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15 TA23 1450103011 Phạm Chu Lan 04/12/1996 Nữ Nghệ An 220 245 465 Đạt ĐH

16 TA12 1454020012 Nguyễn Thị Mỵ Lin 06/06/1996 Nữ Bình Thuận 200 200 400 Đạt ĐH

17 TA13 1654010052 Ngô Thị Thùy Linh 13/10/1991 Nữ Thái Bình 180 165 345 Hỏng ĐH

18 TA24 1654020049 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 140 175 315 Hỏng ĐH

19 TA25 1654020124 Lê Trọng Nam 01/08/1994 Nam Bình Thuận 240 205 445 Đạt ĐH

20 TA26 1654010053 Lê Trưng Nương 18/06/1994 Nữ Bình Thuận 185 195 380 Hỏng ĐH

21 TA14 1450103017 Đoàn Trúc Nhã 04/05/1994 Nữ Cà Mau 160 240 400 Đạt ĐH

22 TA27 1654020068 Trần Thị Tuyết Nhung 21/08/1998 Nữ Bình Thuận 150 190 340 Hỏng ĐH

23 TA28 1654010054 Nguyễn Đoàn Phúc 27/06/1994 Nam Bình Thuận 210 170 380 Hỏng ĐH

24 TA29 1654020127 Trần Thị Phúc 01/02/1987 Nữ Bình Thuận 205 110 315 Hỏng ĐH

25 TA30 1454020068 Lê Thị Cẩm Phương 05/01/1995 Nữ Bình Thuận 115 145 260 Hỏng ĐH

26 TA31 1454010024 Trần Bình Phương 05/12/1996 Nam Bình Thuận 225 355 580 Đạt ĐH

27 TA15 1654020074 Trần Thị Diễm Quyền 21/03/1998 Nữ Bình Thuận 175 260 435 Đạt ĐH

28 TA32 261268190 Nguyễn Ngọc Tiến 17/11/1991 Nam Bình Thuận 190 190 380 Hỏng

29 TA33 1354010029 Nguyễn Chí Tùng 08/09/1994 Nam Bình Thuận 165 125 290 Hỏng ĐH

30 TA34 1654020019 Võ Thị Tuyền 16/11/1994 Nữ Bình Thuận 160 165 325 Hỏng ĐH

31 TA35 1450103103 Đặng Thị Kim Thanh 02/11/1994 Nữ Bình Thuận 135 155 290 Hỏng ĐH

32 TA36 1450103029 Phạm Kiều Thi 07/02/1996 Nữ Bình Thuận 190 350 540 Đạt ĐH

33 TA37 1554020020 Lê Thị Phương Thúy 25/06/1990 Nữ Thanh Hóa 145 145 290 Hỏng ĐH

34 TA16 1454020074 Võ Thụy Nha Trang 28/04/1996 Nữ Bình Thuận 155 165 320 Hỏng ĐH



35 TA17 1450103070 Nguyễn Lê Thùy Trang 23/09/1996 Nữ Bình Thuận 145 225 370 Hỏng ĐH

36 TA38 1550103061 Nguyễn Thị Kiều Trinh 10/12/1997 Nữ Bình Thuận 200 200 400 Đạt ĐH

37 TA39 1654020128 Lê Thị Thiên Trúc 02/04/1991 Nữ Bình Thuận 145 305 450 Đạt ĐH

38 TA40 261067482 Nguyễn Hồ Trường 05/08/1986 Nam Bình Thuận 210 285 495 Đạt

39 TA41 1551010038 Đoàn Phi Trường 03/04/1997 Nam Bình Thuận 180 130 310 Hỏng ĐH

40 TA18 1450103075 Nguyễn Thị Thanh Vân 22/08/1996 Nữ Bình Thuận 185 225 410 Đạt ĐH

41 TA19 1450103076 Nguyễn Thị Thu Vân 12/04/1994 Nữ Bình Thuận 160 195 355 Hỏng ĐH

42 TA42 1354010032 Nguyễn Khánh Vy 12/07/1995 Nữ Bình Thuận 150 175 325 Hỏng ĐH

43 TA43 1654020021 Dư Thị Mỹ Yên 01/07/1992 Nữ Quảng Nam 180 125 305 Hỏng ĐH
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